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Abstract: The case study was conducted to evaluate the current situation of plastic waste generation 

from households in Thai Do commune, Thai Thuy district, Thai Binh province. The survey results 

show that the average plastic waste generation rate per capita in Thai Do commune is 0.04 

kg/person/day. Accordingly, the total average mass of plastic waste generated in Thai Do commune 

is 268.4 kg/day, accounting for about 14.18% of the total mass of generated domestic solid waste. 

The composition of plastic waste generated in Thai Do commune is mainly plastic packaging 

containing/wrapping food (37%) and plastic bags with straps (29%). Domestic solid waste is 

classified by households into plastic recyclable waste and non-plastic recyclable wastes (such as 

paper, metals, etc.), the latter is typically for sale of scrap. Remaining plastic waste is collected with 

the rest of domestic solid waste two to three times/week, then is transported to the central waste 

treatment site of the commune in Tan Lap village for incineration. At the central treatment site, 

recyclable plastic waste continues to be classified by workers operating the treatment process. These 

plastic waste data will be the scientific basis to recommend approaches and solutions to reduce the 

plastic waste generated from the domestic solid waste in the rural area in Thai Do commune, Thai 

Thuy district, Thai Binh province.  
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Tóm tắt: Nghiên cứu điển hình được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát sinh chất thải nhựa 

từ sinh hoạt trên địa bàn xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Kết quả tính toán cho thấy 

hệ số phát sinh chất thải nhựa bình quân theo đầu người ở xã Thái Đô là 0,04 kg/người.ngày, theo 

đó tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh trung bình của xã là 268,4 kg/ngày, chiếm khoảng 

14,18% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Thành phần chất thải nhựa phát sinh tại 

xã Thái Đô chủ yếu là bao bì nhựa chứa/bọc thực phẩm (37%), túi ni lông có quai (29%). Chất thải 

nhựa phát sinh được hộ gia đình phân loại, lưu giữ loại có thể tái chế cùng với các loại chất thải có 

thể tái chế khác để bán. Chất thải nhựa còn lại được thu gom cùng chất thải rắn sinh hoạt với tần 

suất 2-3 lần/tuần. Sau đó, được vận chuyển đến xử lý tại khu xử lý chất thải tập trung của xã thuộc 

thôn Tân Lập bằng công nghệ lò đốt. Tại đây, chất thải nhựa có thể tái chế tiếp tục được công nhân 

vận hành khu xử lý phân loại. Số liệu thực trạng phát sinh tính toán được sẽ là cơ sở khoa học để 

đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt ở khu vực 

nông thôn tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Từ khóa: Chất thải nhựa, chất thải rắn sinh hoạt, hộ gia đình, khu vực nông thôn, hệ số phát sinh.   
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chất thải nhựa hiện đang rất được Chính phủ 

quan tâm, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức về chất thải rắn sinh 

hoạt nói chung và chất thải nhựa nói riêng, đặc 

biệt ở khu vực nông thôn. Khối lượng chất thải 

nhựa từ các sản phẩm nhựa dùng một lần ngày 
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càng gia tăng; chất thải rắn sinh hoạt chưa được 

phân loại tại nguồn; trách nhiệm mở rộng của các 

nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì chưa được thực 

hiện rộng rãi; hoạt động tái chế chất thải nhựa 

còn mang tính tự phát, sử dụng công nghệ lạc 

hậu và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, 

các hướng dẫn cụ thể thực hiện Luật Bảo vệ Môi 

trường (BVMT) sửa đổi 2020 về chất thải trong 

đó có chất thải nhựa vẫn còn đang tiếp tục xây 

dựng. Khu vực nông thôn với cơ sở hạ tầng quản 

lý chất thải, nguồn nhân lực, tài lực cũng như 

nhận thức, hiểu biết của người dân về chất thải 

nhựa còn hạn chế do vậy khó khăn, thách thức 

càng lớn hơn. Trên phạm vi toàn cầu, nông thôn 

được coi là khu vực góp phần đáng kể vào vấn 

đề rác thải nhựa vì 1,9 tỷ người thiếu dịch vụ thu 

gom rác thải ở khu vực nông thôn và tỷ lệ bao 

phủ dân số nông thôn dịch vụ thu gom rác thải 

dưới 50% ở 105 quốc gia [1].  

Việc quản lý rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải 

nhựa từ hoạt động sinh hoạt ở khu vực nông thôn 

chưa được nghiên cứu nhiều trên thế giới và 

trong nước mà chủ yếu nghiên cứu về quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt nói chung [2]. Các nghiên 

cứu gần đây về khu vực nông thôn thường tập 

trung ở các nước đang phát triển, xuất phát từ 

nhu cầu thực tế là khu vực nông thôn ở các nước 

này với lượng dân số tập trung cao, phát sinh 

lượng rác thải nhựa lớn nhưng các phương thức 

quản lý còn lạc hậu nên ô nhiễm môi trường do 

rác thải nhựa ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng 

lớn tới môi trường sinh thái [1-6]. Thực trạng đó 

đòi hỏi cần thiết là phải xác định được nguyên 

nhân, mức độ của vấn đề, từ đó kiến nghị các giải 

pháp tăng cường việc quản lý và hạn chế rác thải 

nhựa nông thôn. Việc xác định lượng rác thải 

nhựa trong sinh hoạt ở khu vực nông thôn có thể 

được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu sẵn có 

hoặc lấy mẫu, cân, phân loại rác thải sinh hoạt 

trực tiếp từ các hộ gia đình hoặc có thể thông qua 

phiếu phỏng vấn người dân. F. C. Mihai và nnk 

(2014) [7] tính toán hệ số phát sinh chất thải rắn 

sinh hoạt bình quân đầu người theo ngày dựa trên 

số liệu sẵn có về khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt được thu gom từ các hộ gia đình ở cấp xã 

trong 1 năm và số lượng dân số được tiếp cận 

dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt. S. Ciuta 

và nnk (2015) [8]
 
xác định hệ số phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt thông qua hệ thống trạm cân 

xe vận chuyển rác (cân xe khi có và khi không 

có rác) trong 1 khu vực (đô thị hoặc nông thôn 

theo quy mô dân số), sau đó phân loại, cân, tính 

tỷ lệ thành phần chất thải rắn sinh hoạt. Nhiều 

nghiên cứu ở Việt Nam thực hiện năm 2020, 

2021 đã tiến hành thu gom, cân, phân loại, tính 

tỷ lệ thành phần chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ 

gia đình [9-13]. Nghiên cứu của N. T. Tuệ và nnk 

(2023) kế thừa số liệu các cuộc điều tra trước đó, 

đồng thời kiểm chứng bằng số liệu thực địa để 

xác định hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

bình quân đầu người theo ngày và tỷ lệ thành 

phần rác thải nhựa cho khu vực đô thị và nông 

thôn [14]. Bên cạnh đó, có nghiên cứu [15] đã sử 

dụng bảng hỏi để phỏng vấn các hộ gia đình về 

lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày và 

rác thải nhựa ước tính chiếm khoảng 20 - 40% 

lượng rác thải sinh hoạt.  

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý chất thải 

nhựa khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình cũng 

không ngoại lệ. Là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng 

châu thổ sông Hồng bao gồm thành phố Thái 

Bình và 07 huyện (trong đó hai huyện giáp biển 

là huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải), Thái 

Bình có đến 89,4% dân cư ở khu vực nông thôn 

[16, 17]. Thái Bình trong đó có xã ven biển Thái 

Đô thuộc huyện Thái Thụy đang phải đối mặt với 

tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi 

trường biển ngày càng gia tăng. Công tác quản 

lý chất thải nhựa còn hạn chế là một trong những 

yếu tố góp phần vào tình trạng ô nhiễm này.  

Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn 

đã có quy định về: i) Phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn thành 3 nhóm chất thải trong đó 

có nhóm chất thải có thể tái sử dụng, tái chế, 

nhóm chất thải này bao gồm chất thải nhựa;  

ii) Thu phí theo khối lượng hoặc thể tích chất thải 

đã được phân loại; và iii) Lộ trình hạn chế sản 

xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. 

Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành ngày 02 tháng 11 năm 2023. 

Nhằm tạo cơ sở khoa học đề xuất các giải 

pháp quản lý hiệu quả, giảm thiểu chất thải nhựa 

phát sinh góp phần thực hiện Luật BVMT 2020, 
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việc xác định thực trạng phát sinh chất thải nhựa 

trong sinh hoạt tại khu vực nông thôn ở xã Thái 

Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là rất cần 

thiết. Nghiên cứu này sẽ đưa ra một số kết quả 

đánh giá thực trạng phát sinh chất thải nhựa hộ 

gia đình tại xã Thái Đô để làm cơ sở khoa học 

đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm giảm 

thiểu chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt ở khu 

vực nông thôn tại xã Thái Đô nói riêng, tỉnh Thái 

Bình nói chung. 

2. Địa điểm, phạm vi và phương pháp  

nghiên cứu  

2.1. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: xã Thái Đô là một 

trong 5 xã ven biển của huyện Thái Thụy bao 

gồm 6 thôn (Đông Hải, Tân Lập, Nam Duyên, 

Danh Giáo, Nam Hải, Tân Tiến) với gần 90% hộ 

gia đình làm nông nghiệp, nuôi trồng và khai 

thác thủy sản [18]. Các hoạt động phát triển kinh 

tế-xã hội và sinh hoạt trên địa bàn xã đã và đang 

làm phát sinh lượng lớn chất thải nhựa. Điều này 

làm gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

đặc biệt là môi trường biển. 

Phạm vi nghiên cứu: Thái Đô là một trong 

các xã được lựa chọn nghiên cứu nhằm phục vụ 

việc đánh giá thực trạng phát sinh chất thải nhựa 

ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Cỡ mẫu điều tra cho cả tỉnh được tính toán dựa trên 

công thức phát triển bởi Yamane (1973) [19]: 

 

 

Trong đó: n là số lượng mẫu; N là số hộ gia 

đình tại thời điểm điều tra (610.777 hộ) [20]; e là 

mức sai số chấp nhận (e = 0,01 - 0,1) [19]. Với 

mức sai số e = 0,1 [9], số lượng mẫu tối thiểu cần 

lấy trên địa bàn tỉnh Thái Bình là 100 hộ. Tính 

theo tỷ lệ dân số mỗi xã trong phạm vi nghiên 

cứu, số lượng mẫu tối thiểu cần lấy ở xã Thái Đô 

là 28. Thực tế đã điều tra, khảo sát ngẫu nhiên có 

phân tầng 38 hộ gia đình ở 6 thôn của xã với các 

ngành nghề khác nhau (nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, kinh doanh nhỏ và ngành nghề khác): 

thôn Đông Hải 7 hộ, Tân Lập 7 hộ, Nam Duyên 

7 hộ, Danh Giáo 5 hộ, Nam Hải 5 hộ và Tân Tiến 

7 hộ. Các hộ tham gia thu gom, phân loại chất 

thải nhựa và xác định khối lượng chất thải nhựa 

liên tục 7 ngày trong tháng 3/2023.  

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát 

- Tại các hộ gia đình: thực hiện khảo sát thực 

tế tại 38 hộ ở 6 thôn của xã để thu thập thông tin, 

số liệu về hiện trạng phát sinh chất thải rắn và 

chất thải nhựa trong sinh hoạt (bao gồm khối 

lượng chất thải rắn sinh hoạt, khối lượng chất 

thải nhựa phát sinh hàng ngày; thành phần chất 

thải nhựa phát sinh). Lựa chọn các hộ theo ngành 

nghề và mức thu nhập, trong đó 15 hộ nông 

nghiệp, 14 hộ nuôi trồng thủy sản, 5 hộ kinh 

doanh nhỏ và 4 ngành nghề khác (số hộ nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản nhiều hơn các hộ 

khác bởi nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản là 

các ngành nghề chính ở xã Thái Đô). Ngành 

nghề và mức thu nhập có liên quan chặt chẽ với 

thói quen tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một 

lần của các hộ, do đó, có tác động tới lượng phát 

sinh chất thải nhựa trong sinh hoạt. 

- Tại tuyến thu gom: thực hiện khảo sát thực 

tế tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thôn 

Tân Lập và cơ sở thu mua phế liệu tái chế trên 

địa bàn thôn Danh Giáo để thu thập thông tin về 

tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt (tỷ lệ 

thu gom, tần suất thu gom). 

- Tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập 

trung ở xã Thái Đô (khu vực Lò Ngói, thôn Tân 

Lập): thực hiện khảo sát để thu thập thông tin, số 

liệu về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, 

lấy mẫu chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý để 

xác định tỷ lệ và thành phần chất thải nhựa. 

2.2.2. Phương pháp xác định hệ số phát sinh 

chất thải nhựa và tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh 

- Hộ gia đình phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

thành 2 loại và lưu giữ hàng ngày trong các túi 

khác nhau, để riêng một chỗ tránh bị mưa, ướt: 

chất thải nhựa đựng trong túi màu trắng và các 

loại chất thải khác đựng trong túi màu xanh. Sử 

dụng cân có độ chính xác đến 10 g để xác định 

tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt và lượng chất 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 × 𝑒2
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thải nhựa trong mỗi túi tại mỗi hộ gia đình vào 

thời điểm cuối mỗi ngày. Tổng số túi chất thải 

nhựa và số túi chất thải rắn sinh hoạt trong 7 ngày 

tại 38 hộ gia đình phải cân là 532 túi.   

- Xác định tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh có 

trong chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng: 

Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh = 
Σkhối lượng chất thải nhựa (kg)

Σkhối lượng chất thải rắn sinh ℎ𝑜ạ𝑡 (𝑘𝑔)
 𝑥 100, (%) 

- Xác định hệ số phát sinh chất thải nhựa: 

Hệ số phát sinh chất thải nhựa = 
Σkhối lượng chất thải nhựa (kg)

Σsố ngày
/Σsố 𝑛𝑔ườ𝑖, 

(kg/người.ngày) 

2.2.3. Phương pháp xác định tỷ lệ thành 

phần chất thải nhựa phát sinh 

- Dựa theo cách phân loại của Greenpeace 

(2022) [21], phân loại chất thải nhựa thành 6 

nhóm để xem xét loại chất thải nhựa nào phát 

sinh do thói quen tiêu dùng của hộ gia đình và 

các loại chất thải nhựa nào không thể tránh khỏi 

do là bao bì đóng gói của nhà sản xuất: i) Túi ni 

lông có quai (đựng thực phẩm và các loại hàng 

hóa, được cung cấp khi người dân mua); ii) Bao 

bì ni lông chứa/bao gói thực phẩm của nhà sản 

xuất (gồm các loại bao bì nhà sản xuất dùng để 

đóng gói thực phẩm như bánh kẹo, mỳ, cà phê, 

bột ngọt, đường,...); iii) Bao bì ni lông đựng/bao 

gói hàng hóa khác của nhà sản xuất (bao gồm các 

bao bì nhà sản xuất dùng để đóng gói hàng hóa 

như thuốc, hộp thuốc lá, khăn ăn, giấy vệ sinh, 

khẩu trang,...); iv) Thìa, cốc, ống hút, hộp nhựa 

dùng một lần (kể cả hộp xốp); v) Chai, lọ (nước 

uống, nước giải khát, sữa, nước mắm, tương ớt, 

lọ thuốc, nước giặt, nước rửa chén,…); và vi) 

Các loại chất thải nhựa khác. 

- Kiểm đếm các loại chất thải nhựa đã  

phân loại. 

- Xác định tỷ lệ các loại chất thải nhựa: 

Tỷ lệ thành phần chất thải nhựa phát sinh = 

 
Σsố lượng chất thải nhựa trong 1 nhóm

Σsố lượng chất thải nhựa trong tất cả các nhóm
 𝑥 100, (%) 

Việc tính tỷ lệ thành phần chất thải nhựa phát 

sinh theo số lượng cho thấy mức độ phát sinh lớn 

hơn của chất thải nhựa (chất thải nhựa nhất là các 

loại túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần 

thường nhẹ, khối lượng có thể không lớn nhưng 

số lượng lại khá nhiều, đặc biệt khi nhiều loại bị 

phân rã thành các mảnh nhựa nhỏ hơn). Việc tính 

theo số lượng cũng giúp dễ dàng nhìn nhận được 

loại chất thải nhựa phát sinh phổ biến để có giải 

pháp xử lý phù hợp.  

2.2.4. Phương pháp lấy mẫu xác định thành 

phần rác nhựa tại khu xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung ở xã Thái Đô  

Cuối buổi sáng của ngày thu gom, CTRSH 

được đưa ra khu xử lý tập trung, đổ thành đống 

trước lò đốt rác. Chia đống CTRSH thành 4 phần 

bằng nhau, lấy hai phần chéo nhau trộn lại và tiếp 

tục chia đều thành 4 phần cho đến khi lấy được 

hai phần đựng vừa loại túi 10 kg [14]. Mẫu 

CTRSH tại khu xử lý được lấy trước ngày các hộ 

gia đình thực hiện phân loại và cân CTRSH và 

CTN, thời điểm lấy mẫu trời nắng. Tại khu xử 

lý, cân túi CTRSH để xác định chính xác khối 

lượng; phân loại chất thải nhựa có trong túi, chất 

thải nhựa được rũ, đập để loại bỏ hết các chất bẩn 

dính vào, cho vào 1 túi khác rồi cân để xác định 

khối lượng; sau đó tiến hành phân loại, đếm số 

lượng thành phần các loại nhựa trong CTRSH.  

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các thông tin, số liệu điều tra, khối lượng 

CTRSH và chất thải nhựa được tổng hợp và xử 

lý bằng công cụ Microsoft Excel 2016 để phân 

tích, đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nhựa 

tại xã Thái Đô. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khối lượng và tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh 

Tính toán từ kết quả điều tra, khảo sát tại 6 

thôn thuộc xã Thái Đô cho thấy với số dân tính 

đến ngày 16 tháng 3 năm 2023 là 6.892 người 

[20], hệ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt bình 

quân khoảng 0,3 kg/người.ngày, chất thải nhựa 

là 0,04 kg/người.ngày. Khối lượng chất thải 

nhựa phát sinh trung bình một ngày trong khu 

vực xã Thái Đô là 268,4 kg. Tỷ lệ khối lượng 

chất thải nhựa so với tổng lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh ở xã Thái Đô là khoảng 

14,18%. Kết quả này lớn hơn nhiều so với số liệu 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra là chất 
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thải nhựa chiếm 6-8% chất thải rắn sinh hoạt ở 

Việt Nam (2019) [12]. Tuy nhiên, số liệu của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường là ước tính cho cả 

nước bao gồm cả đô thị và nông thôn, đồng thời 

chưa được cập nhật cho thời gian gần đây. Số 

liệu mới nhất về tỷ lệ chất thải nhựa trong chất 

thải rắn sinh hoạt tính toán chung cho cả đô thị 

và nông thôn Việt Nam dao động từ 3-26%, giá 

trị trung bình là 12% do N. T. Tuệ và nnk (2023) 

đưa ra dựa trên số liệu kế thừa từ các nghiên cứu 

tại 34 địa phương và kết quả điều tra tại Thái 

Bình, Hà Nội và Phú Thọ [14]. Một số nghiên 

cứu tính tỷ lệ chất thải nhựa trong chất thải rắn 

sinh hoạt cho vùng nông thôn ở tỉnh Kiên Giang 

là 16%, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng lên tới 25%. 

Bên cạnh đó, kết quả điều tra tại Thái Bình, tính 

trung bình cho cả tỉnh, tỷ lệ chất thải nhựa trong 

chất thải rắn sinh hoạt là 12% [14]. Điều này cho 

thấy kết quả tính toán tỷ lệ chất thải nhựa so với 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở xã Thái Đô 

khoảng 14,18% là chấp nhận được.  

Hệ số phát sinh chất thải nhựa bình quân đầu 

người giữa các thôn có sự chênh lệch đáng kể, 3 

thôn có hệ số phát sinh chất thải nhựa lớn nhất là 

thôn Đông Hải (0,06 kg/người.ngày), thôn Tân 

Lập và thôn Danh Giáo (0,05 kg/ngày/người), 2 

thôn Nam Hải và Tân Tiến có hệ số phát sinh 

chất thải nhựa thấp nhất khoảng 0,02 

kg/ngày/người (Hình 1). Tuy nhiên, 2 thôn Nam 

Hải và Tân Tiến lại có tỷ lệ chất thải nhựa phát 

sinh so với chất thải rắn sinh hoạt cao (> 17%) 

do điều tra cho thấy các hộ gia đình ở hai thôn 

này sử dụng nhiều bao bì và sản phẩm nhựa dùng 

một lần trong sinh hoạt. Trong khi đó, thôn Tân 

Lập có tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh thấp nhất 

(9,31%) mặc dù đây là thôn có hệ số phát sinh 

chất thải nhựa bình quân đầu người cao (Hình 2). 

  

Hình 1. Hệ số phát sinh chất thải nhựa bình quân đầu 

người (kg/người.ngày) tại các thôn thuộc xã Thái Đô.  

Hình 2. Tỷ lệ (%) chất thải nhựa phát sinh so với         

tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại các thôn thuộc                       

xã Thái Đô.  

Khi so sánh giữa các hộ gia đình theo ngành 

nghề trên địa bàn xã cho thấy hệ số phát sinh chất 

thải nhựa bình quân đầu người chênh lệch không 

đáng kể (Hình 3), tuy nhiên tỷ lệ chất thải nhựa 

phát sinh thì có sự khác biệt rõ rệt hơn (Hình 4). 

Các hộ nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp có hệ 

số phát sinh chất thải nhựa là 0,04 kg/người.ngày 

cao hơn so với ngành kinh doanh, tạp hóa và các 

ngành khác là 0,03 kg/người.ngày.  Điều này cho 

thấy thói quen tiêu dùng của các hộ gia đình đối 

với các sản phẩm nhựa bao gồm sản phẩm nhựa 

dùng một lần có sự khác biệt theo ngành nghề. 

Tuy nhiên, ngành kinh doanh, tạp hóa lại có tỷ lệ 

chất thải nhựa phát sinh lớn nhất chiếm khoảng 

15,48% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, các 

ngành nghề khác có tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh  

thấp hơn, khoảng 13,16%. Nguyên nhân là do 

các hộ gia đình kinh doanh, tạp hóa buôn bán 

nhiều mặt hàng thực phẩm trong đó có thực 

phẩm chế biến nhanh cần dùng đến găng tay ni 

lông và bao bì đựng dùng một lần, nhiều khách 

hàng ăn và thải bỏ bao bì đóng gói, bao bì đựng 

dùng một lần ngay tại cửa hàng. 
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Hình 3. Hệ số phát sinh chất thải nhựa 

(kg/người.ngày) bình quân tại hộ gia đình theo 

ngành nghề ở xã Thái Đô. 

Hình 4. Tỷ lệ (%) chất thải nhựa phát sinh tại                             

hộ gia đình theo ngành nghề trên địa bàn xã Thái Đô. 

Các số liệu nghiên cứu thể hiện trên Hình 5, 

6 cho thấy nhìn chung các hộ gia đình có thu 

nhập cao hơn có hệ số phát sinh chất thải nhựa 

bình quân cao hơn do mức tiêu dùng nhiều hơn 

(0,05 kg/người.ngày) và tỷ lệ chất thải nhựa phát 

sinh cũng cao hơn (khoảng 17%). Các hộ nghèo 

(thu nhập < 1,5 triệu đồng/người.tháng) và cận 

nghèo (thu nhập 1,5< - 2 triệu đồng/người.tháng) 

có hệ số phát sinh chất thải nhựa thấp hơn  

0,03-0,04 kg/người.ngày, tương ứng với tỷ lệ 

chất thải nhựa thấp khoảng 12% so với các hộ 

gia đình thu nhập cao. Chỉ có trường hợp, hộ gia 

đình có mức thu nhập cao nhất (10 < - < 30 triệu 

đồng) mặc dù hệ số phát sinh chất thải nhựa cao 

nhất 0,05 kg/người.ngày, nhưng tỷ lệ chất thải 

nhựa phát sinh lại thấp nhất gần 6%. Kết quả thu 

được cho thấy tỷ lệ chất thải nhựa ở địa bàn 

nghiên cứu khá cao so với một số khu vực nông 

thôn khác như chỉ ra trong nghiên cứu của Sizwe 

và nnk (2020) tỷ lệ chất thải nhựa là 0,0159 

kg/người.ngày ở vùng nông thôn vương quốc 

Eswatini (tỷ lệ này được tính toán từ các mẫu 

chất thải rắn sinh hoạt lấy từ 109 hộ gia đình) [6]. 

Thống kê năm 2019 của Ian Tiseo (2023), Trung 

Quốc và Mỹ là hai nước tạo ra lượng chất thải 

nhựa sử dụng một lần nhiều nhất tương ứng 25,4 

và 17,2 triệu tấn/năm; Việt Nam đứng thứ 12 trên 

thế giới với mức 1,9 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, 

tính theo đầu người, Úc đạt mức cao nhất  

59 kg/người.năm [22] hay 0,16 kg/người.ngày. 

 

  

Hình 5. Hệ số phát sinh chất thải nhựa bình quân 

theo đầu người (kg/người.ngày) tại các hộ gia đình 

có mức thu nhập khác nhau trên địa bàn xã Thái Đô.  

Hình 6. Tỷ lệ % chất thải nhựa phát sinh tại các                       

hộ gia đình có mức thu nhập khác nhau trên địa bàn  

xã Thái Đô. 
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3.2. Thành phần chất thải nhựa phát sinh 

Dựa trên thành phần chất thải nhựa phát sinh 

và 6 nhóm phân loại như nêu ở mục 2.2, kết quả 

điều tra, khảo sát thành phần chất thải nhựa phát 

sinh trên địa bàn xã Thái Đô cho thấy chất thải 

nhựa chủ yếu là bao bì nhựa chứa/bọc thực phẩm 

và túi ni lông có quai tương ứng khoảng 37 và 

29% (theo số lượng). Bên cạnh đó là các loại bao 

bì nhựa chứa/bọc đồ dùng khác; thìa, cốc, ống 

hút, hộp nhựa dùng một lần; chai, lọ tương ứng 

chiếm khoảng 8; 7; 3% và các loại nhựa khác 

tương ứng 16% (Hình 7). Các số liệu thu được 

có khác biệt so với nghiên cứu của N. T. Giao và 

N. T. N. Trăm (2020) khi khảo sát ở 14 hộ xã 

Long Trị A, huyện Châu Thành, Hậu Giang với 

tỷ lệ chai nhựa là cao nhất (87,7-92%), tiếp đến 

túi ni lông, ống hút và hộp xốp tương ứng trong 

khoảng 4,7-7,1%; 1,7-4,8% và 0,8-1,2% trên 

tổng khối lượng chất thải nhựa [12]. Theo nghiên 

cứu của N. T. Thành và nnk (2022), các sản 

phẩm bằng nhựa như chai nước rửa chén, chai 

dầu gội, sữa tắm và túi nhựa sử dụng trong sinh 

hoạt tại 40 hộ khu nông thôn huyện Vĩnh Thạnh 

và vùng trung tâm quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ chiếm tỷ lệ lớn trong số 40 hộ điều tra phỏng 

vấn, lên đến 80% [15].  

 

Hình 7. Tỷ lệ (%) các loại chất thải nhựa phổ biến tại xã Thái Đô. 

 

Hình 8. Tỷ lệ (%) các loại chất thải nhựa phổ biến tại 6 thôn thuộc xã Thái Đô.

Hình 8 cho thấy tại 6 thôn, các loại chất thải 

nhựa phổ biến nhất là bao bì nhựa chứa/bọc thực 

phẩm và túi ni lông có quai. Chỉ riêng thôn                  

Tân Tiến, số túi ni lông thải bỏ không phát sinh 

nhiều như các thôn khác, mức độ phổ biến của 

loại chất thải này còn thấp hơn cả loại chất thải 

29%

37%

8%

7%

3%

16%

Túi ni lông có quai

Bao bì nhựa chứa/bọc thực phẩm

Bao bì nhựa chứa/bọc đồ dùng khác 

Thìa, cốc, ống hút, hộp nhựa dùng một lần 

Chai, lọ

Các loại rác nhựa khác 
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bao bì chứa/bọc đồ khác; nhưng đây lại là thôn 

phát sinh nhiều bao bì thực phẩm thải nhất, số 

lượng chiếm hơn một nửa so với các loại chất 

thải nhựa khác (54,19%). Mặc dù, bao bì thực 

phẩm thải ở Tân Tiến chiếm tỷ lệ % lớn nhất, tuy 

nhiên số lượng loại chất thải nhựa này so với các 

thôn khác thì chỉ cao hơn thôn Nam Hải.  

Cũng như mức độ phổ biến của các loại chất 

thải nhựa phát sinh trên toàn xã, các hộ gia đình 

mặc dù khác nhau về ngành nghề hay mức thu 

nhập, loại chất thải phát sinh nhiều nhất vẫn là 

bao bì nhựa chứa/bọc thực phẩm và túi ni lông 

có quai, chi tiết xem tại Hình 9, 10. Mặc dù, tỷ lệ 

chất thải túi ni lông có quai không có nhiều 

chênh lệch giữa các ngành nghề, nhưng khi so 

sánh với nhau thì thấy các hộ gia đình nuôi trồng 

thủy sản thải bỏ nhiều túi ni lông có quai nhất 

(32,55%) và các hộ ngành nghề khác thải bỏ túi 

ni lông có quai ít nhất (24,7%). Đối với các bao 

bì nhựa chứa/bọc thực phẩm thải, các hộ gia đình 

nuôi trồng thủy sản lại thải bỏ ít nhất (35,04%) 

và các hộ ngành nghề khác thải bỏ nhiều nhất 

(51,19%). 

 

Hình 9. Tỷ lệ % các loại chất thải nhựa được sử dụng phổ biến  

tại các hộ gia đình theo ngành nghề thuộc xã Thái Đô. 

 

Hình 10. Tỷ lệ % các loại chất thải nhựa được sử dụng phổ biến  

tại các hộ gia đình theo thu nhập trên địa bàn xã Thái Đô. 
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3.3. Khối lượng và tỷ lệ chất thải nhựa ở khu xử 

lý chất thải tập trung 

Phần lớn chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

xã Thái Đô được thu gom với tần suất 2-3 

lần/tuần (mỗi thôn có một tổ thu gom hoạt động 

[23]), tỷ lệ thu gom đạt 100% [20], sau đó được 

vận chuyển đến xử lý tại khu xử lý chất thải tập 

trung của xã tại khu vực Lò Ngói, thôn Tân Lập 

sử dụng lò đốt (1 lò đốt thủ công một bậc, công 

suất 500kg/giờ [24]). Diện tích khu xử lý 3.500 

m2, hiện tại lò đốt hoạt động tốt, đảm bảo xử lý 

toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

trên địa bàn xã. Kết quả cho thấy công tác thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt của xã tốt hơn so số 

liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(2021) [25], tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

ở nông thôn được thu gom chỉ đạt khoảng 63%; 

các biện pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp (71%), 

chỉ 16 và 13% tương ứng được xử lý để sản xuất 

phân compost và đốt [25]. Một phần rất nhỏ chất 

thải có thể tái sử dụng, tái chế được phân loại, 

tách riêng, trong đó các loại chất thải nhựa và 

chất thải khác có thể tái chế (như giấy, kim 

loại,…) được hộ gia đình tập hợp lại để bán. Điều 

này phù hợp với tỷ lệ chất thải nhựa có trong mẫu 

chất thải rắn sinh hoạt lấy tại khu xử lý chất thải 

tập trung của xã Thái Đô là khoảng 10%, giảm 

đi khoảng 4% so với tỷ lệ chất thải nhựa phát 

sinh ban đầu tại hộ gia đình.  

Kết quả khảo sát tỷ lệ thành phần chất thải 

nhựa ở khu xử lý chất thải tập trung của xã cũng 

cho thấy các loại phổ biến nhất vẫn là bao bì 

nhựa chứa/bọc thực phẩm, túi ni lông có quai 

tương ứng 39,72 và 30,50% (Hình 11). Tỷ lệ này 

khá tương đồng với tỷ lệ hai loại chất thải này 

phát sinh từ hộ gia đình (Hình 7), bao bì nhựa 

chứa/bọc thực phẩm, túi ni lông có quai là loại 

chất thải nhựa phát sinh nhiều nhất tại các hộ gia 

đình. Điều này cho thấy bao bì nhựa chứa/bọc 

thực phẩm và túi ni lông có quai hầu như không 

được thu gom để tái chế. Một trong các nguyên 

nhân là do hai loại chất thải nhựa này thường 

dùng để đựng thực phẩm nên dính nhiều chất 

bẩn, ngoài ra các loại bao túi ni lông thường rất 

nhẹ nên muốn thu gom được khối lượng đủ lớn 

để bán cần thời gian rất dài. Nhiều sản phẩm 

nhựa dùng một lần hầu như không được thu mua 

trừ một số loại cốc, hộp nhựa trong suốt. Một số 

loại chai, lọ nhựa có thể tái chế đã được hộ gia 

đình phân loại riêng để bán hoặc được tổ vệ sinh 

phân loại, thu gom tuy nhiên cũng không triệt để. 

Tỷ lệ chai lọ nhựa ở khu xử lý tập trung của xã 

còn khoảng 1,42%. Kết quả điều tra cũng phù 

hợp với thực trạng chung của các nước, chất thải 

nhựa thường được thải bỏ không đúng quy định, 

theo số liệu OECD đưa ra trên phạm vi toàn cầu, 

tỷ lệ chất thải nhựa được tái chế rất thấp chỉ đạt 

9%, trong khi 22% được thải bỏ không kiểm 

soát, đặc biệt là ở các nước nghèo [26].

 

 

Hình 11. Tỷ lệ % các loại chất thải nhựa phổ biến tại khu vực xử lý tập trung xã Thái Đô. 

https://moitruong.net.vn/Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong-ptag.html


D. T. P. Anh et al. / VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 40, No. 1 (2024) 8-198 

 

18 

Mặc dù, kết quả nghiên cứu đã đưa ra được 

hệ số phát sinh chất thải nhựa trung bình trong 

sinh hoạt và tỷ lệ chất thải nhựa trong chất thải 

rắn sinh hoạt của các hộ gia đình ở xã Thái Đô, 

đồng thời xác định được loại chất thải nhựa phổ 

biến phát sinh trong sinh hoạt cũng như xuất hiện 

ở khu xử lý chất thải tập trung, tuy nhiên, nghiên 

cứu còn có những hạn chế dẫn đến có những sai 

số nhất định. Do vấn đề nguồn lực, nên nghiên 

cứu mới chỉ thực hiện khảo sát 38 hộ dân trong 

một đợt với khoảng thời gian 7 ngày. Bên cạnh 

đó, là việc chưa loại được bỏ hoàn toàn các chất 

bẩn bám vào chất thải nhựa khi xác định khối 

lượng và tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trong chất 

thải rắn sinh hoạt cũng dẫn đến sai số nhất định. 

Ngoài ra, lượng chất thải nhựa phát sinh ở các hộ 

kinh doanh, tạp hóa chưa loại trừ lượng chất thải 

nhựa phát sinh bởi khách hàng. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã xác định được hệ số phát sinh 

chất thải nhựa trung bình trong sinh hoạt của các 

hộ gia đình ở xã Thái Đô là 0,04 kg/người.ngày 

làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng và dự báo 

khối lượng chất thải nhựa phát sinh. Tỷ lệ chất 

thải nhựa trong chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn xã là 14,18%, một tỷ lệ khá cao, trong đó loại 

chất thải nhựa phổ biến nhất là bao bì nhựa 

chứa/bọc thực phẩm và túi ni lông có quai. Hệ số 

phát sinh chất thải nhựa và tỷ lệ chất thải nhựa 

trong chất thải rắn sinh hoạt có sự khác nhau tùy 

theo mức sống và loại hình nghề nghiệp. Các hộ 

gia đình với thu nhập cao hơn có hệ số phát sinh 

chất thải nhựa bình quân đầu người cao hơn. 

Ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp có hệ 

số phát sinh chất thải nhựa 0,04 kg/người.ngày, 

cao hơn so với ngành kinh doanh, tạp hóa và các 

ngành khác 0,03 kg/người.ngày. Tuy nhiên, 

ngành kinh doanh, tạp hóa có tỷ lệ chất thải nhựa 

phát sinh lớn nhất chiếm 15,48% tổng lượng chất 

thải rắn sinh hoạt.   

Tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung 

của xã, tỷ lệ chất thải nhựa ít hơn khoảng 4% so 

với tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh từ hộ gia đình 

do một phần có thể tái chế đã được phân loại, giữ 

lại để bán. Các loại chất thải nhựa phổ biến nhất 

vẫn là bao bì nhựa chứa/bọc thực phẩm, túi ni 

lông có quai bởi đây là 2 thành phần chất thải 

nhựa không được thu mua để tái chế. 

Trong bối cảnh bao bì nhựa vẫn là lựa chọn 

hàng đầu của các nhà sản xuất để đóng gói sản 

phẩm, hàng hóa, để giảm thiểu, hạn chế chất thải 

nhựa phát sinh thì ở Thái Đô, trước tiên cần 

hướng đến các giải pháp tập trung vào việc giảm 

thiểu sử dụng các túi ni lông (có quai) và sản 

phẩm nhựa dùng một lần. Ngoài ra, để đưa ra 

được đồng bộ các giải pháp giảm thiểu, quản lý 

chất thải nhựa hiệu quả, cần có những nghiên 

cứu, đánh giá sâu hơn về nhận thức của  

người dân, thực trạng quản lý chất thải nhựa của 

địa phương. 
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